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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Dương Diệp Thanh Hiền

Ngày, tháng, năm sinh: 02/09/1989

Giới tính:  Nam

Điện thoại cơ quan: 02563746158

Điện thoại nhà riêng: 

Điện thoại di động: 0368412936

Email: duongdiepthanhhien@qnu.edu.vn

Chức vụ: Bí thư Liên chi đoàn

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Sư phạm

Học vị (ThS, TS, TSKH), năm nhận học vị: Tiến sĩ, 2024

Chức danh khoa học (GS, PGS), năm, nơi công nhận: ,  , 

2. Trình độ học vấn:

2.1. Quá trình được đào tạo (ĐH, ThS, TS, TSKH):

Năm tốt nghiệp Bậc đào tạo Chuyên ngành đào tạo Cơ sở đào tạo

2012 Đại học Sư phạm Vật lí Trường Đại học Quy Nhơn

2015 Thạc sĩ LL&PPDH bộ môn Vật lí
Trường Đại học Sư Phạm 

Hà Nội

2023 Đại học Ngôn Ngữ Anh Trường Đại học Quy Nhơn

2024 Tiến sĩ LL&PPDH bộ môn Vật lí
Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội

2.2. Các khóa được đào tạo ngắn hạn (nếu có):

Thời gian Nội dung đào tạo Cơ sở đào tạo

2.3. Trình độ ngoại ngữ:

Ngoại ngữ
Trình độ (xuất sắc/giỏi/khá/trung bình)

Nghe Nói Đọc Viết

2.4. Trình độ tin học:

  Tin học văn phòng

3. Quá trình công tác:
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Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm

2012 - 2019
Khoa Vật lí, Trường Đại học Quy 

Nhơn
Giảng viên

2019 - nay 
Khoa Sư Phạm, Trường Đại học 

Quy Nhơn
Giảng Viên

4. Nghiên cứu khoa học:

4.1. Lĩnh vực nghiên cứu:

Khoa học giáo dục

4.2. Các công trình khoa học đã công bố:

4.2.1. Sách phục vụ đào tạo khác:

STT

Năm

xuất

bản

Tên sách

Mức độ tham gia

(là chủ biên,

đồng tác giả, )

Nơi xuất bản

Ghi mã số

chuẩn quốc

tế ISBN (nếu

có)

4.2.2. Giáo trình

STT Tên giáo trình Tên học phần

Mức độ tham gia

(là chủ biên, đồng

tác giả, )

Số tín

chỉ

Thời gian

lưu hành

giáo trình

4.2.3. Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học, hội nghị, hội thảo trong

nước và nước ngoài

STT Tên tác giả Tên bài báo

Tên tạp chí

(Hội nghị), nhà

xuất bản, năm,

tập, trang đầu

– trang cuối

Mã số

chuẩn

quốc tế

ISSN

Ghi

chú

1

Dương Diệp 

Thanh Hiền; 

Huỳnh Xuân Lâm 

KHẢO SÁT CHUYỂN 

ĐỘNG NÉM XIÊN 

BẰNG THỰC 

NGHIỆM

TNU Journal of 

Science and 

Technology, 

229(01/S): 112 -

118

1859-

2171

2

Dương Diệp 

Thanh Hiền; 

Huỳnh Xuân Lâm 

THIẾT KẾ, CHẾ TẠO 

BỘ THÍ NGHIỆM MÔ 

MEN LỰC VÀ VẬN 

DỤNG TRONG DẠY 

HỌC VẬT LÍ TRUNG 

HỌC PHỔ THÔNG 

THEO CHƯƠNG 

TRÌNH 2018

TNU Journal of 

Science and 

Technology, 

229(01/S): 96 - 

102

1859-

2171
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3

Dương Diệp 

Thanh Hiền, 

Huỳnh Xuân Lâm 

Thiết kế, chế tạo bộ thí 

nghiệm khảo sát chuyển

động ném xiên theo 

chương trình vật lí phổ 

thông 2018

Tạp chí thiết bị 

giáo dục/ số đặc 

biệt/1-3/2023

1859 -

0810

4

Dương Diệp 

Thanh Hiền, 

Nguyễn Anh 

Thuấn, Đỗ Thị 

Thắm

Xây dựng thiết bị thí 

nghiệm mô hình máy 

lạnh để sử dụng trong 

dạy học vật lí trung học 

phổ thông

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục/Số đặc

biệt/ 19-21/2022

1859 -

0810

5

Dương Diệp 

Thanh Hiền, 

Nguyễn Ngọc 

Hưng, Nguyễn 

Anh Thuấn

Dạy học ứng dụng kĩ 

thuật của vật lí nhằm 

phát triển năng lực giải 

quyết vấn đề của học 

sinh

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học giảng 

dạy vật lí toàn 

quốc lần thứ 5/ 

153 - 164/2021

978-

604-54-

8487-6

6

Dương Diệp 

Thanh Hiền, 

Huỳnh Xuân Lâm

Cải tiến bộ thí nghiệm 

momen lực trong dạy 

học vật lí lớp 10 theo 

định hướng phát triển 

năng lực học sinh

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục/242/Kì

1/27 - 29/2021

1859 -

0810

7

Dương Diệp 

Thanh Hiền, 

Nguyễn Ngọc 

Minh

Thiết kế và sử dụng một

số mô hình động cơ 

nhiệt trong dạy học Vật 

lí phổ thông

Tạp chí khoa 

học Trường Đại 

học Quy 

Nhơn/Số 2/Tập 

13/Tr 65 - 72

1859 -

0357

8
Dương Diệp 

Thanh Hiền

Chế tạo thiết bị thu năng

lượng Mặt trời đơn giản 

và vận dụng trong dạy 

học Vật lí ở trường 

THPT

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục/ 128/ 

13 - 15/2016

1859 -

0810

4.2.4. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề

tài):

STT
Thời gian thực

hiện
Tên đề tài

Cấp quản

lý đề tài

Trách nhiệm

tham gia

trong đề tài

Kết quả nghiệm

thu

1

Thiết kế 

một số thí 

nghiệm vật

lí từ các vật

liệu thông 

Trường
Chủ nhiệm đề 

tài
Đã hoàn thành
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dụng nhằm

phát triển 

năng lực 

cho học 

sinh

4.3. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước:

STT
Ngày, tháng,

năm cấp
Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức đã trao tặng

4.4. Bằng phát minh, sáng chế:

STT
Ngày, tháng, 

năm cấp
Tên bằng Tên cơ quan cấp Số tác giả

4.5. Hướng dẫn Cao học:

STT Họ và tên Đề tài luận án Cơ sở đào tạo
Thời gian

đào tạo

Vai trò

hướng dẫn

4.6. Hướng dẫn Nghiên cứu sinh:

STT Họ và tên Đề tài luận án Cơ sở đào tạo
Thời gian

đào tạo

Vai trò

hướng dẫn

Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác, nếu có gì sai trái 

tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

       XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN Bình Định, ngày 6 tháng 3 năm 2025

NGƯỜI KHAI

(Ký, họ và tên)




